
ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU PHIẾU THEO DÕI ĐIỀU TRỊ
1.ChiTietDieuTri

STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ LIỆU

1.1 ID Mã định danh Số nguyên 25

1.2 ID_Phieu Mã phiếu Số nguyên 25

1.3 STT Số thứ tự Chuỗi 10

1.4 TenKyThuat Tên kỹ thuật Chuỗi 500

1.5 Ngay1 Chi tiết ngày 1 Số nguyên 1

1.6 Ngay2 Chi tiết ngày 2 Số nguyên 1

1.7 Ngay3 Chi tiết ngày 3 Số nguyên 1

1.8 Ngay4 Chi tiết ngày 4 Số nguyên 1

1.9 Ngay5 Chi tiết ngày 5 Số nguyên 1

1.10 Ngay6 Chi tiết ngày 6 Số nguyên 1

1.11 Ngay7 Chi tiết ngày 7 Số nguyên 1

1.12 Ngay8 Chi tiết ngày 8 Số nguyên 1

1.13 Ngay9 Chi tiết ngày 9 Số nguyên 1

1.14 Ngay10 Chi tiết ngày 10 Số nguyên 1

1.15 Ngay11 Chi tiết ngày 11 Số nguyên 1

1.16 Ngay12 Chi tiết ngày 12 Số nguyên 1

1.17 Ngay13 Chi tiết ngày 13 Số nguyên 1

1.18 Ngay14 Chi tiết ngày 14 Số nguyên 1

1.19 Ngay15 Chi tiết ngày 15 Số nguyên 1

1.20 Ngay16 Chi tiết ngày 16 Số nguyên 1

1.21 Ngay17 Chi tiết ngày 17 Số nguyên 1

1.22 Ngay18 Chi tiết ngày 18 Số nguyên 1

1.23 Ngay19 Chi tiết ngày 19 Số nguyên 1



STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ LIỆU

1.24 Ngay20 Chi tiết ngày 20 Số nguyên 1

1.24 KTV KTV Chuỗi 150

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I Hành chính 1.1 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I Hành chính 1.2 ID Mã định danh 
phiếu/giấy Số nguyên 25

I Hành chính 1.3 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I Hành chính 1.4 HoVaTenBenhNha
n Họ tên bệnh nhân Chuỗi 250

I Hành chính 1.5 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/MM/DD

I Hành chính 1.6 Tuoi Tuổi người bệnh Số nguyên 4

I Hành chính 1.7 GioiTinh Giới tính (1-Nam, 
2-Nữ, 3-Khác) Số nguyên 1

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 10 
năm 2020 của Bộ 
Y Tế

I Hành chính 1.8 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

I Hành chính 1.9 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I Hành chính 1.10 KyThuatMacDinh

Kỹ thuật mặc định 
(ví dụ: Theo dõi 
sau mổ Phaco, 
Sau mổ 
Glaucoma, Sau 

Chuỗi 500



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

DCR…)

I Hành chính 1.11 ThangNam Tháng/Năm (ví 
dụ: 01/2025) Chuỗi 20

I Hành chính 1.12 SoYTe Tên Sở Y tế Chuỗi 250

I Hành chính 1.13 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250 Theo BHYT

I Hành chính 1.14 MaCSKCB Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

I Hành chính 1.15 IDMauPhieu ID mẫu phiếu Số nguyên 5

II Chi tiết điều trị 
(1-nhiều) 2.1 DieuTri

Danh sách diễn 
biến + chỉ định 
từng buổi

List<ChiTietDieuTri>

II Chi tiết điều trị 2.2 ThoiGian Thời gian ghi 
(ngày giờ) Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

II Chi tiết điều trị 2.3 DienBienBenh Diễn biến bệnh lý Chuỗi 1000

II Chi tiết điều trị 2.4 ChiDinh
Chỉ định điều trị, 
xét nghiệm, 
thuốc…

Chuỗi 1000

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.1 ChuKyNgay1 Chữ ký ngày 1 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.2 ChuKyNgay2 Chữ ký ngày 2 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.3 ChuKyNgay3 Chữ ký ngày 3 Chuỗi 250



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.4 ChuKyNgay4 Chữ ký ngày 4 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.5 ChuKyNgay5 Chữ ký ngày 5 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.6 ChuKyNgay6 Chữ ký ngày 6 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.7 ChuKyNgay7 Chữ ký ngày 7 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.8 ChuKyNgay8 Chữ ký ngày 8 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.9 ChuKyNgay9 Chữ ký ngày 9 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.10 ChuKyNgay10 Chữ ký ngày 10 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.11 ChuKyNgay11 Chữ ký ngày 11 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.12 ChuKyNgay12 Chữ ký ngày 12 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.13 ChuKyNgay13 Chữ ký ngày 13 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.14 ChuKyNgay14 Chữ ký ngày 14 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.15 ChuKyNgay15 Chữ ký ngày 15 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 3.16 ChuKyNgay16 Chữ ký ngày 16 Chuỗi 250



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

theo ngày

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.17 ChuKyNgay17 Chữ ký ngày 17 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.18 ChuKyNgay18 Chữ ký ngày 18 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.19 ChuKyNgay19 Chữ ký ngày 19 Chuỗi 250

III Chữ ký bác sĩ 
theo ngày 3.20 ChuKyNgay20 Chữ ký ngày 20 Chuỗi 250

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.1 Ngay1 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 1 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.2 Ngay2 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 2 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.3 Ngay3 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 3 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.4 Ngay4 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 4 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.5 Ngay5 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 5 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.6 Ngay6 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 6 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.7 Ngay7 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 7 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.8 Ngay8 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 8 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ 

THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.9 Ngay9 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 9 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.10 Ngay10 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 10 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.11 Ngay11 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 11 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.12 Ngay12 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 12 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.13 Ngay13 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 13 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.14 Ngay14 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 14 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.15 Ngay15 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 15 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.16 Ngay16 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 16 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.17 Ngay17 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 17 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.18 Ngay18 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 18 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.19 Ngay19 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 19 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

IV Ngày tương ứng 
chữ ký 4.20 Ngay20 Ngày thực tế chữ 

ký ngày 20
Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm



Chuỗi Json:

[

  {

    "MaQuanLy": 102030,

    "ID": 0,

    "MaBenhNhan": "",

    "HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",

    "NgaySinh": "2026-04-01",

    "Tuoi": 66,

    "GioiTinh": 1,

    "DiaChi": "123 Lê Lợi, Phường 2, Quận 1, TP.HCM",

    "NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",

    "KyThuatMacDinh": "Theo dõi sau mổ Phaco",

    "ThangNam": "03/2026",

    "SoYTe": "Sở Y tế TP.HCM",

    "BenhVien": "Bệnh viện XYZ",

    "MaCSKCB": "79001",

    "IDMauPhieu": 698,

    "DieuTri": [

      {

        "ID": 1,



        "ID_Phieu": 1,

        "STT": "1",

        "TenKyThuat": "Nhỏ Tobradex",

        "Ngay1": 1,

        "Ngay2": 1,

        "Ngay3": 1,

        "Ngay4": 0,

        "Ngay5": 0,

        "Ngay6": 0,

        "Ngay7": 0,

        "Ngay8": 0,

        "Ngay9": 0,

        "Ngay10": 0,

        "Ngay11": 0,

        "Ngay12": 0,

        "Ngay13": 0,

        "Ngay14": 0,

        "Ngay15": 0,

        "Ngay16": 0,

        "Ngay17": 0,

        "Ngay18": 0,

        "Ngay19": 0,



        "Ngay20": 0,

        "KTV": "Nguyễn Văn A",

        "ThoiGian": "2026-04-01T14:30:00",

        "DienBienBenh": "Sau mổ Phaco, bệnh nhân tỉnh táo",

        "ChiDinh": "Nhỏ Tobradex 4 lần/ngày"

      }

    ],

    "ChuKyNgay1": "BS Nguyễn Văn B",

    "ChuKyNgay2": "",

    "ChuKyNgay3": "",

    "ChuKyNgay4": "",

    "ChuKyNgay5": "",

    "ChuKyNgay6": "",

    "ChuKyNgay7": "",

    "ChuKyNgay8": "",

    "ChuKyNgay9": "",

    "ChuKyNgay10": "",

    "ChuKyNgay11": "",

    "ChuKyNgay12": "",

    "ChuKyNgay13": "",



    "ChuKyNgay14": "",

    "ChuKyNgay15": "",

    "ChuKyNgay16": "",

    "ChuKyNgay17": "",

    "ChuKyNgay18": "",

    "ChuKyNgay19": "",

    "ChuKyNgay20": "",

    "Ngay1": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay2": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay3": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay4": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay5": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay6": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay7": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay8": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay9": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay10": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay11": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay12": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay13": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay14": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay15": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay16": "2026-04-01T14:30:00",



    "Ngay17": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay18": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay19": "2026-04-01T14:30:00",

    "Ngay20": "2026-04-01T14:30:00"

  }

]


